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	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Chuyên môn đào tạo
	Phân công CM
	Kiêm nhiệm
	Tổng số tiết

	
	
	
	TC
	CĐ
	ĐH
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Xầm
	05/10/1974
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Hiệu trưởng,
 Chỉ đạo chung
	Dạy 5A
	2

	2 
	Ng. Thị Phương Nhung
	11/01/1979
	
	
	x
	ĐHNN
	P.HT phụ trách chuyên môn
	Dạy thay  4B,3A
	4

	3
	Dương Thị Dung
	05/10/1979
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 1A
	Thư ký HĐ
	18

	4
	Nguyễn Thị Hạnh
	09/02/1987
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 1B
	Tổ phó T 2,3
	20

	5
	Phan Thị Hậu
	06/01/1994
	
	x
	
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 1C
	
	20

	6
	Đặng Thị Phượng
	02/08/1991
	
	x
	
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp2A
	
	20

	7
	Nguyễn Thị Hương
	18/07/1970
	
	x
	
	GDTH
	Chủ nhiệm lớp2B
	
	23

	8
	Nguyễn Thị Vân Anh
	21/11/1976
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 3A
	Tổ trưởng Tổ 1,2,3
	17

	9
	Nguyễn Xuân Hiền
	29/12/1988
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 3B
	
	20

	10
	Đoàn Thị Diệu Ly
	10/10/1982
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 4A
	
	20

	11
	Nguyễn Thị Thoa
	10/12/1978
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 4B
	
	20

	12
	Phạm Thị Hằng
	21/12/1989
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 4C
	
	20

	13
	Nguyễn Thị Hà
	24/01/1972
	
	
	x
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 5A
	Tổ trưởng Tổ 4,5
	17

	14
	Nguyễn Thị Nguyệt
	18/6//1988
	
	x
	
	Giáo dục Tiểu học
	Chủ nhiệm lớp 5B
	
	20

	15
	Trần Thị Bích
	29/9/1979
	
	
	x
	Tiếng Anh
	Dạy Tiếng anh  3A, k5
	Tổ phó Tổ 4,5
	21

	16
	Nguyễn Thị Tuyết
	27/01/1980
	
	
	x
	Tiếng Anh
	Dạy Tiếng Anh K1, K2, K4
	BTTND
	21

	17
	Vương Thị Thi
	01/08/1981
	
	x
	
	Âm nhạc
	Dạy âm nhạc 
	TPT
	23

	18
	Phạm Thị Hải Hà
	21/10/1975
	
	x
	
	GDTH
	Thể dục 
	
	22

	19
	Phạm Thăng Long
	5/09/1984
	
	x
	
	GVMT
	MT+KTTC
	
	23

	20
	Nguyễn Thị Thanh Thái
	20/09/1979
	
	
	x
	Văn thư
	Thủ quỹ
	
	

	21
	Phạm Thị Đua
	26/07/1990
	
	
	x
	Thư viện
	Y tế
	
	

	22
	Nguyễn Hương Bưởi
	10/05/1981
	
	
	x
	Kế toán
	
	
	


                            


                       Đức Chính, ngày 06 tháng 09 năm 2018
 
                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        Nguyễn Thị Xầm
2.1.Phân công chuyên môn 

	TT
	Họ &tên
	Lớp
	T
	TV
	Đ2
	TNXH
	THTV
	KH
	THT
	S-Đ
	BDT
	BDTV
	TC-KT
	MT
	CĐ
	TS
	Ghi chú

	1
	Dung
	1A
	4
	10
	1
	1
	2
	
	1
	
	
	1
	
	
	TK
	20
	

	2
	Hạnh
	1B
	4
	10
	1
	1
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	20
	

	3
	V. Anh
	2A
	5
	9
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	TT
	17
	

	4
	Nguyệt
	2B
	5
	9
	1
	1
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	20
	

	5
	Ly
	3A
	5
	8
	1
	2
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	20
	

	6
	Phượng
	3B
	5
	8
	1
	2
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	20
	

	7
	La
	3C
	5
	8
	
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	CN
	18
	

	8
	Thoa
	4A
	5
	8
	
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	1
	CĐ
	17
	

	9
	Hằng
	4B
	5
	8
	
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	1
	TS
	17
	

	10
	Hà
	5A
	5
	8
	1
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	TT
	17
	

	11
	Hiền
	5B
	5
	8
	1
	
	1
	2
	2
	
	
	
	
	1
	
	20
	

	12
	Hương
	4A
	
	
	1
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	10
	
	
	23

3C ( TNXH, DĐ

	
	
	4B
	
	
	1
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1A
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2
	
	12
	
	
	

	
	
	1B
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2A
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2B


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5A
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5B
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	


	TT
	Họ &tên
	Môn
	1A
	1B
	2A
	2B
	3A
	3B
	3C
	4A
	4B
	5A
	5B
	Tổng
	CĐ
	Ghi chú

	2
	Hải Hà
	TD
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	20
	
	

	3
	Bích
	TA
	
	
	
	
	4
	4
	4
	
	
	4
	4
	20
	
	

	4
	Tuyết
	TA
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	4
	4
	
	
	18
	2
	

	
	
	KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thi
	AN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	23
	TPT
	

	6
	Nga
	Tin
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	22
	
	

	7
	Long
	MT,TC,KT
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	22
	
	

	9
	Xầm
	DT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	10
	Nhung
	DT
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	4
	
	BD TA ( 2T)


